7. Khung chương trình đào tạo 
	Số
TT
	Mãsốhọcphần
	Tênhọcphần
	Sốtínchỉ
	Loạigiờtínchỉ
	Mãsố  HP tiênquyết
	Mãsố  HP họctrước
	Họckìdựkiến

	
	
	
	
	Sốgiờlênlớp
	
	
	

	
	
	
	
	Lýthuyết
	Bàitập
	Thựchành/ thínghiệm
	Thảoluận/  Seminar
	Thực tế CM
	
	
	

	I
	 
	Kiếnthứcchung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ENG651
	Anhvăn
	5
	30
	40
	50
	
	
	
	
	

	2
	PHI641
	Triết thọc (khốixãhội)
	4
	45
	10
	10
	10
	
	
	
	

	II
	 
	Kiếnthứccơsởvàchuyênngành:
 Văn học Việt Nam
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khối kiến thức cơ sở
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cáchọcphầnbắtbuộc
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LRT631
	Những vấn đề lí luận văn học trong nghiên cứu và giảng dạy môn Ngữ văn ở trường phổ thông
	3
	30
	10
	10
	

10
	

0
	
	
	

	2
	LRC631
	Văn học trong mối quan hệ với văn hóa
	3
	30
	10
	10
	
10
	
0
	
	
	

	3
	AVL641
	Phong cách nghệ thuật một số tác gia VHVN hiện đại
	4
	48
	10
	10
	10
	
0
	
	
	

	
	
	Cáchọcphầntựchọn
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	OCI621
	Một số vấn đề về văn hóa và tư tưởng phương Đông   
	2
	21
	6
	7
	
5
	
0
	
	
	

	5
	MCL621
	Văn học Việt Nam trung đại từ góc nhìn văn hóa
	2
	21
	6
	7
	
5
	
0
	
	
	

	
	
	Khối kiến thức ngành
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cáchọcphầnbắtbuộc
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	MEL621
	Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại 
	2
	21
	6
	7
	
5
	
0
	
	
	

	7
	KSN631
	Truyện Kiều trong dòng chảy truyện Nôm bác học
	3
	30
	10
	10
	
10
	
0
	
	
	

	
	
	Cáchọcphầntựchọn
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	FMN621
	Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số phía Bắc
	2
	21
	6
	7
	
5
	
0
	
	
	

	9
	VPC621
	Tục ngữ người Việt từ góc nhìn văn hóa
	2
	21
	6
	7
	
5
	
0
	
	
	

	III
	 
	Chuyênđề
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	VIL631
	Vận dụng thi pháp học trong nghiên cứu văn học Việt Nam
	3
	15
	0
	60
	
0
	
0
	
	
	

	11
	VIL632
	Văn học Việt Nam trong giao lưu với văn học nước ngoài 
	3
	15
	0
	60
	
0
	
0
	
	
	

	12
	
VIL633
	Văn học dân gian Việt Nam - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy 
	3
	15
	0
	60
	
0
	
0
	
	
	

	13
	
VIL634
	Văn học trung đại Việt Nam - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy
	3
	15
	0
	60
	
0
	
0
	
	
	

	14
	
VIL635
	Văn học hiện đại Việt Nam - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy  
	3
	15
	0
	60
	
0
	0
	
	
	

	IV
	 VNL607
	Luậnvăntốtnghiệp
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổngsố
	60
	
	
	
	
	
	
	
	



8. Ma trận đóng góp của các học phần vào mức độ đạt được CĐR của CTĐT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	ENG651
	Anhvăn
	0
	0
	0
	3
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	1

	PHI641
	Triết thọc (khốixãhội)
	0
	2
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	0
	0
	1

	LRT631
	Những vấn đề lí luận văn học trong nghiên cứu và giảng dạy môn Ngữ văn ở trường phổ thông
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	LRC631
	Văn học trong mối quan hệ với văn hóa
	3
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1

	AVL641
	Phong cách nghệ thuật một số tác gia VHVN hiện đại
	2
	3
	3
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	0

	OCI621
	Một số vấn đề về văn hóa và tư tưởng phương Đông   
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	MCL621
	Văn học Việt Nam trung đại từ góc nhìn văn hóa
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	1

	MEL621
	Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại 
	2
	3
	2
	1
	2
	1
	3
	1
	1
	1
	1

	KSN631
	Truyện Kiều trong dòng chảy truyện Nôm bác học
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	3
	2
	2

	FMN621
	Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số phía Bắc
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	3
	2
	3
	2
	2

	VPC621
	Tục ngữ người Việt từ góc nhìn văn hóa
	3
	3
	3
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	1
	3

	VIL631
	Vận dụng thi pháp học trong nghiên cứu văn học Việt Nam
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	VIL632
	Văn học Việt Nam trong giao lưu với văn học nước ngoài 
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	0

	
VIL633
	Văn học dân gian Việt Nam - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy 
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3

	
VIL634
	Văn học trung đại Việt Nam - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2

	
VIL635
	Văn học hiện đại Việt Nam - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy  
	2
	3
	3
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1





7

